
Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực cấp Hạng cấp Ghi chú

1
Nguyễn Thành 

Công
16-08-86 093086003674

Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng cầu - đường

Trường Đại học 

Cửu Long

Chính 

quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (cầu, 

đường bộ)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

NN&PTNT (thủy 

lợi)

III

2
Nguyễn Nhật 

Quang
28-03-87 093087004654

Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng cầu - đường

Trường Đại học 

Cửu Long

Chính 

quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (đường 

bộ)

II

3 Thái Kim Châu 20-08-84 093084010788
Kỹ sư chuyên ngành 

thủy công đồng bằng

Trường Đại học 

Cần Thơ
Tại chức

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (trừ 

công trình xử lý chất 

thải rắn)

III

4 Nguyễn Đức Vũ 12-02-85 052085003068
Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng cầu đường

Trường Đại học 

Giao Thông Vận 

Tải

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (cầu, 

đường bộ)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

NN&PTNT (thủy 

lợi)

III
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực cấp Hạng cấp Ghi chú

5
Nguyễn Quốc 

Thịnh
10-09-86 093086009338

Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng công trình 

thủy

Trường Đại học 

Cần Thơ

Chính 

quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (trừ 

công trình xử lý chất 

thải rắn)

III

6 Trần Văn Tỏ 02-04-90 093090004586

Kỹ sư chuyên ngành 

công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng

Trường Đại học 

Mở thành phố Hồ 

Chí Minh

Chính 

quy
Định giá xây dựng III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (đường 

bộ)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (trừ 

công trình xử lý chất 

thải rắn)

III

7 Phạm Dũng Khanh 15-02-85 093058003004
Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng cầu - đường

Trường Đại học 

Cửu Long

Chính 

quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (đường 

bộ)

II

8 Võ Văn Liêm 20-10-89 093089002962
Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng cầu - đường

Trường Đại học 

Cửu Long

Chính 

quy
Định giá xây dựng III
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực cấp Hạng cấp Ghi chú

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (đường 

bộ)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật

III

9 Đặng Văn Khương 01-01-86 086086010917
Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng cầu - đường

Trường Đại học 

Cửu Long

Chính 

quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (đường 

bộ)

II

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (cầu)

II

10 Nguyễn Hoài Phúc 01-01-81 093081001023
Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng cầu - đường

Trường Đại học 

Giao thông Vận tải
Tại chức

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (đường 

bộ)

II

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (cầu)

II

11 Võ Hoàng Phúc 12-10-93 093093009366

Kỹ sư chuyên ngành 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Trường Đại học 

Xây dựng Miền 

Tây

Chính 

quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

III
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực cấp Hạng cấp Ghi chú

12 Lê Quốc Minh Thơ 25-08-88 363564478

Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Trường Đại học 

Giao thông Vận tải 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (cầu)

III

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu 

công trình
III

13
Nguyễn Thanh 

Hiền
20-04-87 093087007209

Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Trường Đại học 

mở thành phố Hồ 

Chí Minh

Vừa học 

vừa làm

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

công nghiệp

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

NN&PTNT (thủy 

lợi)

III

14
Nguyễn Nhật 

Huỳnh
21-02-88 093088003959

Kỹ sư chuyên ngành 

kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

(xây dựng cầu đường)

Trường Đại học 

Giao thông Vận tải 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Chính 

quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (cầu, 

đường bộ)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

NN&PTNT (thủy 

lợi)

III
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực cấp Hạng cấp Ghi chú

15 Đinh Văn Ban 21-06-93 364267254

Cao đẳng chuyên 

ngành công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Trường Cao đẳng 

Xây dựng Nam 

Định

Chính 

quy

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

(dân dụng)

III

16 Lê Nhật Linh 14-04-86 093086007939
Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng cầu - đường

Trường Đại học 

Cửu Long

Chính 

quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (cầu, 

đường bộ)

II

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (trừ 

công trình xử lý chất 

thải rắn)

III

17
Nguyễn Quang 

Đặng
10-09-88 093088013398

Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Trường Đại học 

Cửu Long

Chính 

quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

II

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (trừ 

công trình xử lý chất 

thải rắn)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (đường 

bộ)

III
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực cấp Hạng cấp Ghi chú

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

(dân dụng, HTKT, 

giao thông, 

NN&PTNT)

III

18 Lê Thanh Ký 02-02-88 094088013032

Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Trường Đại học 

Cần Thơ

Chính 

quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (trừ 

công trình xử lý chất 

thải rắn)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (cầu, 

đường bộ)

III

Định giá xây dựng III

19 Nguyễn Hải Đăng 04-12-91 093091008673

Kỹ sư chuyên ngành 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Trường Đại học 

Cần Thơ

Chính 

quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (cầu, 

đường bộ)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

NN&PTNT (thủy 

lợi)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

III
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực cấp Hạng cấp Ghi chú

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (trừ 

công trình xử lý chất 

thải rắn)

III

Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

(dân dụng)

II

20 Nguyễn Duy Anh 09-09-81 093081011085
Kỹ sư chuyên ngành 

xây dựng cầu đường

Trường Đại học 

Giao thông Vận tải 

Vừa làm 

vừa học

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (cầu, 

đường bộ)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (trừ 

công trình xử lý chất 

thải rắn)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

NN&PTNT (thủy 

lợi)

III

21 Lê Văn Ngào 16-02-83 093083000380
Kỹ sư chuyên ngành 

công trình nông thôn

Trường Đại học 

Cần Thơ

Chính 

quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (cầu, 

đường bộ)

III
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực cấp Hạng cấp Ghi chú

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (trừ 

công trình xử lý chất 

thải rắn)

III

Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình 

(dân dụng, HTKT, 

giao thông, thủy lợi)

II

22 Nguyễn Văn Tuấn 23-06-84 364197316
Kỹ sư chuyên ngành 

thủy công đồng bằng

Trường Đại học 

Cần Thơ

Chính 

quy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (cầu)

III

23 Nguyễn Văn Thiên 01-01-85 093085000762

Trung cấp chuyên 

nghiệp chuyên ngành 

xây dựng dân dụng và 

công nghiệp

Trường Cao đẳng 

Xây dựng Miền 

Tây

Vừa làm 

vừa học
Định giá xây dựng III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

giao thông (đường 

bộ)

III

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

dân dụng

III
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Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Lĩnh vực cấp Hạng cấp Ghi chú

Giám sát công tác 

xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật (trừ 

công trình xử lý chất 

thải rắn)

III
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